	
	



	(Đề thi có 07 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 14
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Những nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

A. Sứa; giun tròn; giun đất.
B. Côn trùng; lưỡng cư; bò
sát.

C. Giáp xác; sâu bọ; ruột khoang.
D. Côn trùng; thân mềm.
Câu 2. Khi nói về trao đổi nước ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây.

B. Dịch mạch gỗ được chuyển theo chiều từ lá xuống rễ.

C. Chất hữu cơ được dự trữ trong củ chủ yếu được tổng hợp ở lá.

D. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực kéo dòng mạch gỗ.
Câu 3. Mã di truyền mang tính thoái hoá, có nghĩa là

A. nhiều mã bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho 1 axít amin.

B. các mã bộ ba nằm nối tiếp nhau, không gối lên nhau.

C. một mã bộ ba mã hoá cho nhiều axít amin khác nhau.

D. các loài sinh vật có một bộ mã di truyền giống nhau.
Câu 4. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN?

A. Ađênin.
B. Timin.
C. Uraxin.
D. Xitôzin.
Câu 5. Một loài động vật có 3 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd. Cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây là thể bốn?

A. AaBbDd.
B. AAAaBbDd
C. AaBbbDdd.
D. ABbDd.
Câu 6. Khi nói về thể dị đa bội, phát biểu nào sau đây sai?

A. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

B. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.
Câu 7. Có 1 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
Câu 8. Cơ thể có kiểu gen
nào sau đây giảm phân cho 2 loại giao tử?

A. 
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C. AaBb.
D. aabb.
Câu 9. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của phép lai AaBb x Aabb là

A. 9 : 3 : 3 : 1.
B. 9 : 6 : 1.
C. 3 : 4 : 1.
D. 9 : 7.
Câu 10. Ở một loài thú, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với giới cái ?

A. XAXA x XAY.
B. XAXA x XaY.
C. XaXa x XaY.
D. XaXa x XAY.
Câu 11. Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 20 cá thể đều có kiểu hình trội, quá trình tự thụ phấn liên tục thì đến đời F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 21/64. Trong số 20 cây (P) nói trên, có bao nhiêu cây thuần chủng?

A. 5 cây.
B. 10 cây.
C. 15 cây.
D. 0 cây.
Câu 12. Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen 
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, sau đó nuôi cấy và gây lưỡng bội hóa. Theo lí thuyết, sẽ thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 6
B. 8
C. 16
D. 4
Câu 13. Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Đột biến.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Di - nhập gen.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 14. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

A. Kỉ Cacbon.
B. Kỉ Pecmi.
C. Kỉ Đêvôn.
D. Kỉ Triat.
Câu 15. Giả sử không có di - nhập cư, kích thước quần thể sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây?

A. Tỷ lệ sinh sản giảm, tỷ lệ tử vong không thay đổi.

B. Tỷ lệ sinh sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm.

C. Tỷ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng.

D. Tỷ lệ sinh sản không thay đổi, tỉ lệ tử vong tăng.
Câu 16. Thành phần nào sau đây thuộc thành phấn cấu trúc của hệ sinh thái mà không thuộc thành phần cấu trúc của quần xã?

A. Các loài thực vật.

B. Xác chết của sinh vật.

C. Các loài động vật.

D. Các loài vi sinh vật.
Câu 17. Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

III. Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu.

IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 18. Khi giun đất di chuyển trên mặt đất khô thì giun sẽ nhanh chết, nguyên nhân làm cho giun chết là vì

A. nồng độ oxi trong không khí cao hơn trong đất gây sốc đối với giun.

B. môi trường trên cạn có nhiệt độ cao làm cho giun bị chết.

C. độ ẩm trên mặt đất thấp, bề mặt da của giun bị khô làm ngừng quá trình trao đổi khí.

D. giun không tìm kiếm được nguồn thức ăn ở trên mặt đất.
Câu 19. Gen M có chiều dài 408 nm và có 900 A. Gen M bị đột biến thành alen m. Alen m có chiều dài 408 nm và có 2703 liên kết hiđro. Loại đột biến nào sau đây đã làm cho gen M thành alen m?

A. Đột biến thay thế 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T.

B. Đột biến thêm 1 cặp G-X.

C. Đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X.

D. Đột biến thay thế 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X.
Câu 20. Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Nếu xảy ra đột biến ở gen cấu trúc Y thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.

II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.

III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã.

IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi một trường không có lactôzơ.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 21. Một loài chim, cho con đực lông đen giao phối với con cái lông đen (P), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 6 con đực lông đen : 3 con cái lông đen : 2 con đực lông nâu : 5 con cái lông nâu. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tính trạng màu sắc lông tương tác bổ sung, cả 2 cặp gen đều nằm trên nhiễm sắc thể thường.

B. Phép lai ở thế hệ P là AaXBY x AaXBXb.

C. Trong các cơ thể lông đen ở F1, cá thể đực chiếm tỉ lệ là 1/3.

D. Trong các cơ thể lông nâu ở F1, tỉ lệ cá thể đực là 5/7.
Câu 22. Ví dụ nào sau đây thuộc loại cách li sau hợp tử?

A. Cóc không sống cùng môi trường với cá nên không giao phối với nhau.

B. Một số cá thể cừu có giao phối với dê tạo ra con lai nhưng con lai thường bị chết ở giai đoạn non.

C. Ruồi có tập tính giao phối khác với muỗi nên chúng không giao phối với nhau.

D. Ngựa vằn châu Phi và ngựa vằn châu Á sống ở hai môi trường khác nhau nên không giao phối với nhau.
Câu 23. Có 4 quần thể của cùng một loài được kí hiệu là A, B, C, D với số lượng cá thể và diện tích môi trường sống tương ứng như sau:
	Quần thể
	Số lượng cá thể
	Diện tích môi trường sống (ha)

	A
	700
	50

	B
	640
	35

	C
	578
	67

	D
	370
	72


Sắp xếp các quần thể trên theo mật độ tăng dần từ thấp đến cao là
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Câu 24. Có bao nhiêu ví dụ sau đây không gây hại cho các loài tham gia?

I. Hải quỳ và cua làm tổ chung.
II. Phong lan sống bám trên cây gỗ.

III. Trùng roi sống trong ruột mối.
IV. Giun sống trong ruột lợn.

V. Vi khuẩn lam sống trên bèo hoa dâu.
VI. Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào tạo thành địa y.

A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 25. Khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã.

II. Khi môi trường không có đường lactôzơ thì prôtêin ức chế mới được tổng hợp.

III. Khi môi trường có lactôzơ, một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm bất hoạt prôtêin ức chế.

IV. Khi môi trưòng có lactôzơ thì prôtêin ức chế mới có hoạt tính sinh học.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Đột biến đảo đoạn có thể làm cho hàm lượng prôtêin của gen bị đảo vị trí được tăng lên.

II. Tất cả các đột biến đa bội đều làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

III. Đột biến lệch bội có thể được phát sinh trong phân bào nguyên phân.

IV. Đột biến chuyển đoạn có thể làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 27. Một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng (P), thu được Fl có 100% cây hoa đỏ. F1 giao phấn tự do, thu được F2 có tỉ lệ 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được Fl có 75% số cây hoa đỏ.

II. Nếu cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng thì có thể thu được đời con có 50% số cây hoa vàng.

III. Nếu cho 2 cây đều có hoa đỏ giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 12,5% số cây hoa vàng.

IV. Nếu cho 2 cây đều có hoa vàng giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 75% số cây hoa vàng.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 40, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen. Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến gen. Giả sử trong loài này có các đột biến thể một ở các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng?

A. 5 x 222.
B. 11 x 240.
C. 320.
D. 11 x 220.
Câu 29. Ở trên đất liền có một loài chuột (kí hiệu là A) chuyên ăn rễ cây. Có một số cá thể chuột đã cùng với con người di cư lên đảo và sau rất nhiều năm đã hình thành nên loài chuột B chuyên ăn lá cây. Loài B đã được hình thành theo con đường

A. địa lí.

B. đa bội hoá.

C. địa lí hoặc sinh thái.

D. sinh thái.
Câu 30. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
 Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau thì cạnh tranh với nhau.

II. Cùng một nơi ở luôn chỉ chứa một ổ sinh thái.

III. Cạnh tranh khác loài là nguyên nhân làm thu hẹp ổ sinh thái của mỗi loài.

IV. Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân chính làm mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 31. Ở một ao nuôi cá, cá mè hoa là đối tượng tạo nên sản phẩm kinh tế. Lưới thức ăn của ao nuôi được mô tả như sau:
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Để tăng hiệu quả kinh tế, cần giảm sự phát triển của các loài thực vật nổi.

II. Mối quan hệ giữa cá mè hoa và cá mương là quan hệ cạnh tranh.

III. Cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

IV. Tăng số lượng cá mương sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế.

V. Tăng số lượng cá măng sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế.

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Có 3 chuỗi thức ăn mà mỗi chuỗi chỉ có tối đa 3 mắt xích.

II. Nếu số lượng rắn bị giảm mạnh thì số lượng chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt sẽ tăng.

III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3, cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 4.

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng nhau một phần.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Gen M có 5022 liên kết hiđro và trên mạch một của gen có G = 2A = 4T; trên mạch hai của gen có G = A + T. Gen M bị đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hiđro trở thành alen m. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Gen m và gen M có chiều dài bằng nhau.

II. Gen M có 1302 nuclêôtit loại G.

III. Gen m có 559 nuclêôtit loại T.

IV. Nếu cặp gen Mm nhân đôi 2 lần thì cần môi trường cung cấp 7809 số nuclêôtit loại X.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 34. Một loài thực vật, xét 7 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg, Hh, Kk nằm trên 7
cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Mỗi cặp gen quy định
 một cặp tính trạng, alen lặn là alen đột biến và các alen A, B, D là trội không hoàn toàn so với alen lặn tương ứng; các alen E, G, H, K là trội hoàn toàn. Quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình đột biến?

A. 2059
B. 2171
C. 128
D. 432
Câu 35. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 180 cây thân thấp, hoa đỏ, quả dài; 45 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 45 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 60 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 60 cây thân thấp, hoa trắng, quả dài; 15 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 15 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây phù hợp với dữ liệu trên?

I.
 Gen quy định chiều cao thân và màu sắc hoa phân li độc lập với nhau.

II. Các gen quy định chiều cao thân và hình dạng quả liên kết hoàn toàn với nhau.

III. Trong hai cây P có một cây có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, quả dài.

IV. Phép lai có 16 kiểu tổ hợp giao tử.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quăn, đen chiếm 50%.

IV. Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 37. Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Từ một cây hoa đỏ, thân thấp và một cây hoa trắng, thân cao; một nhóm học sinh đã tìm phương pháp để tiến hành xác định xem hai cặp gen A, a và B, b di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Cần phải thực hiện tối thiểu 2 phép lai thì mới biết được các gen này di truyền độc lập hay liên kết.

II. Lai hai cây ban đầu với nhau, nếu đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 thì các gen này phân li độc lập.

III. Lai hai cây ban đầu với nhau, thu được F1. Cho các cây hoa đỏ, thân cao ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 thì các gen này di truyền liên kết.

IV. Lai hai cây ban đầu với nhau, thu được F1. Cho các cây hoa đỏ, thân cao ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 thì các gen này di truyền phân li độc lập.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 38. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (kí hiệu cây P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài ; 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Những phát biểu nào sau đây đúng? Giải thích.

I.
 Cây P có kiểu gen 
[image: image5.wmf]Ad
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II. Không xảy ra hoán vị gen.

III. Nếu cho cây P lai phân tích thì ở đời con có 25% cây thân cao, hoa trắng, quả dài.

IV. Đời F1 của phép lai trên có 9 kiểu gen.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thể hệ xuất phát là 0,4AABbdd : 0,4AaBbDD: 0,2aaBbdd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1.
 Ở F5, tần số alen A = 0,6.

II. Ở F2, kiểu gen AaBbDD chiếm tỉ lệ 2,5%.

III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 8,75%.

IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ gần 11,3%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều 1 trong 2 alen của một gen quy định. Cả 2 gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen với tần số 20%, người số 1 không mang alen quy định bệnh M.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Xác định được kiểu gen của 10 người.

II. Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 -10 là 45%.

III. Xác suất sinh con thứ hai là con trai không bị bệnh của cặp 9 - 10 là 25%.

IV. Xác suất sinh con thứ hai là con trai bị bệnh của cặp 7 - 8 là 12,5%.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án D

Hệ tuần hoàn hở là hệ tuần hoàn chưa có mao mạch, máu được tim bơm vào động mạch sau đó chảy đến khoang cơ thể và thực hiện trao đổi chất ở khoang cơ thể sau đó theo động mạch về tim. Hệ tuần hoàn hở có tốc độ lưu thông máu rất chậm nên tốc độ hoạt động của cơ thể thường rất chậm (trừ côn trùng).


Các loài côn trùng, thân mềm, ruột khoang có hệ tuần hoàn hở.
Câu 2. Chọn đáp án B

Phát biểu B sai vì dòng mạch gỗ được chuyển theo chiều từ rễ lên lá.
Câu 3. Chọn đáp án A
Câu 4. Chọn đáp án B

Có 4 loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN là Ađênin, Uraxin, Guanin, Xitôzin.
Câu 5. Chọn đáp án B

Vì ở phương án B, cặp A có 4 NST, các cặp khác đều có 2 NST.
Câu 6. Chọn đáp án B

Trong các phát biểu nói trên, chỉ có phát biểu B không đúng. Vì thể dị đa bội được hình thành do lai xa kèm theo đa bội hóa. Ở động vật, ít khi xảy ra lai xa và sự đa bội hóa sẽ dẫn tới gây chết ở giai đoạn phôi
Câu 7. Chọn đáp án B

Vì chỉ có 1 tế bào nên chỉ có 2 loại giao tử.
Câu 8. Chọn đáp án A

Kiểu gen của cơ thể là 
[image: image7.wmf]Ab
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 cho 2 loại giao tử nếu không có hoán vị gen. 

( B sai. Kiểu gen 
[image: image8.wmf]aB
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 chỉ cho 1 loại giao tử là aB. 

( C sai. Kiểu gen AaBb cho ra 4 loại giao tử.

( D sai. Kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử.
Câu 9. Chọn đáp án C
Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, chứng tỏ hai gen A và B di truyền theo kiểu tương tác bổ sung.

AaBb x Aabb = (Aa x Aa)(Bb x bb).


     Aa x Aa ( đời con có 3A- : 1aa.
Bb x bb ( đời con có 1B- : 1bb.

AaBb x Aabb = (Aa x Aa)(Bb x bb) = (3A- : 1aa)(1B- : 1bb).

3A-B- : 3A-bb : 1aaB- : 1aabb ( kiểu hình: 3 cây hoa đỏ : 4 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng.
Câu 10. Chọn đáp án D

Vì ở đời con của phép lai D, tất cả con cái đều có kiểu gen XAXa nên có kiểu hình trội; tất cả con đực đều có kiểu gen XaY nên có kiểu hình lặn.
Câu 11. Chọn đáp án A
★ Quy ước:
A: hoa đỏ  
 a: hoa trắng.

Gọi P: xAA + yAa = 1.

F3 có 
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 Giải ra được y = 0,75; x = 0,25

( Trong 100 cây P có 25 cây thuần chủng.
Câu 12. Chọn đáp án B

Cây này có 3 cặp gen dị hợp cho nên sẽ có tối đa 8 loại dòng thuần.
Câu 13. Chọn đáp án D
Câu 14. Chọn đáp án A
Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ Cacbon.
Câu 15. Chọn đáp án B
Câu 16. Chọn đáp án B

Vì xác chết là chất hữu cơ của môi trường nên xác chết không thuộc vào quần xã sinh vật.
Câu 17. Chọn đáp án B

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

+ II sai vì pha sáng diễn ra ở hạt Grana, trên thilacoit.
Câu 18. Chọn đáp án C

Nếu giun đất di chuyển trên bề mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết vì:

+ Giun đất trao đổi khí với môi trường qua da nên da của giun đất cần ẩm ướt để các khí O2, CO2 có thể hòa tan và khuếch tán qua da được dễ dàng.

+ Nếu bắt giun đất để trên bề mặt đất khô ráo, da sẽ bị khô nên giun không hô hấp được và sẽ bị chết. 
Câu 19. Chọn đáp án D

Đây là đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen. Do đó, phải là đột biến thay thế cặp nuclêôtit.

Gen M có 2400 nu và có 900A ( Gen M có 300G 
( Tổng số liên kết hiđro của gen M = 2 x 900 + 3 x 300 = 2700.

Alen m có 2703 liên kết hiđro ( Đột biến này làm tăng 3 liên kết hiđro

Do đó đây là đột biến thay thế 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X.
Câu 20. Chọn đáp án B
Có 4 phát biểu đúng.

+ Các gen Z, Y, A trong operon Lac chịu sự kiểm soát của prôtêin ức chế. Do đó, nếu gen điều hòa bị đột biến làm mất khả năng phiên mã hoặc đột biến làm cho prôtêin ức chế bị mất chức năng thì các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ phiên mã liên tục.

+ Đột biến ở gen Z hoặc gen Y hoặc gen A thì chỉ làm thay đổi cấu trúc của mARN ở gen bị đột biến mà không liên quan đến gen khác. Khi gen bị đột biến thì cấu trúc của prôtêin do gen đó mã hóa có thể sẽ bị thay đổi cấu trúc và mất chức năng sinh học.

+ Gen điều hòa phiên mã liên tục để tổng hợp prôtêin ức chế bám lên vùng vận hành làm ngăn cản sự phiên mã của các gen Z, Y, A.
Câu 21. Chọn đáp án B
( A sai. F1 có tỉ lệ kiểu hình là lông đen : lông nâu = (6 + 3): (2 + 5) = 9 : 7
 ( Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.


Ở F1, tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với ở giới cái ( Tính trạng liên kết giới tính.

( B đúng. Tính trạng vừa tương tác bổ sung vừa liên kết giới tính nên kiểu gen P là AaXBY x AaXBXb.

( C sai. Ta có trong số các cá thể lông đen ở F1, cá thể XY chiếm tỉ lệ là 
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 đây là tỉ lệ của giới cái.

( D sai vì vận dụng công thức giải nhanh ta thấy tỉ lệ này là tỉ lệ của giới cái.
Câu 22. Chọn đáp án B
Cách li sau hợp tử là hiện tượng hợp tử bị chết hoặc cơ thể con không có khả năng sinh sản. Trong 4 ví dụ mà đề bài đưa ra, ví dụ B là cách li sau hợp tử. Các ví dụ A, C và D đều là cách li trước hợp tử.
Câu 23. Chọn đáp án C
Trước hết, chúng ta phải tính mật độ của mỗi quần thể ( Mật độ = 
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Quần thể A có mật độ là 
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Quần thể B có mật độ là 
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Quần thể C có mật độ là 
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Quần thể D có mật độ là 
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Câu 24. Chọn đáp án B

Trước hết, chúng ta phải xác định mối quan hệ sinh thái của mỗi ví dụ nói trên. Sau đó, dựa vào mối quan hệ sinh thái để suy ra đáp án.

(I), (III), (V) và (VI) Là quan hệ cộng sinh; (II) là quan hệ hội sinh; (IV) là quan hệ kí sinh. Các quan hệ cộng sinh, hội sinh, hợp tác là những mối quan hệ không gây hại cho các loài.
Câu 25. Chọn đáp án B

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. Còn lại:

( II sai vì prôtêin ức chế thường xuyên được tổng hợp. Gen điều hòa liên tục phiên mã để tổng hợp ra prôtêin ức chế.

( IV sai vì khi không có lactôzơ thì prôtêin ức chế bám lên vùng O (vùng vận hành) để ức chế sự phiên mã của các gen trong operon Lac).
Câu 26. Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đúng.

( I đúng vì đảo đoạn sẽ làm thay đổi vị trí của gen nên có thể làm cho mức độ hoạt động của gen bị thay đổi. Do đó, từ chỗ gen hoạt động yếu sang hoạt động mạnh thì lượng prôtêin sẽ tăng lên.

( II đúng vì đa bội làm tăng bộ NST nên làm tăng hàm lượng ADN.

( III đúng vì trong nguyên phân, nếu một cặp NST nào đó không phân li thì sẽ tạo ra tế bào 2n - 1 và 2n+1. Về sau, tế bào 2n - 1 sẽ trở thành dòng tế bào và qua sinh sản vô tính thì có thể sẽ trở thành thể lệch bội 2n - 1.

( IV đúng vì lệch bội thể một, thể không thì sẽ làm giảm hàm lượng ADN.
Câu 27. Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đúng.

F2 có tỉ lệ 12 đỏ : 3 vàng : 1 trắng ( Tương tác át chế.

Quy ước: A-B- hoặc A-bb quy định hoa đỏ; aaB- quy định hoa vàng; aabb quy định hoa trắng. 

( I đúng vì cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thì đời con có 75% cây hoa đỏ.

( II đúng vì nếu cây hoa đỏ có kiểu gen Aabb, cây hoa vàng có kiểu gen aaBB thì đời con sẽ có 50% 50%aaB-.

( III đúng vì nếu cây hoa đỏ đem lai là Aabb x AaBb thì đời con có kiểu hình aaB- chiếm tỉ lệ 1/8.

( IV đúng vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp (aaBb) thì đời con có 75% aaB-.
Câu 28. Chọn đáp án D

Ở các cơ thể 2n: số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là 2n = 220. 

Ở các cơ thể 2n - 1: số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là 
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( Số loại kiểu gen là 220 + 20 x 219 = 22 x 219 = 11 x 220.
Câu 29. Chọn đáp án A

Nếu loài mới sống khác khu vực địa lí với loài gốc thì đó là phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí.
Câu 30. Chọn đáp án C

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.


II sai vì một nơi ở sẽ có nhiều loài và các loài sẽ có sự phân li ổ sinh thái nên khác nhau.
Câu 31. Chọn đáp án D
( I sai vì khi giảm số lượng thực vật nổi thì sẽ dẫn tới giảm số lượng động vật nổi ( Giảm số lượng cá mè hoa ( Giảm năng suất.

( IV đúng vì cá mương cạnh tranh dinh dưỡng với cá mè hoa. Do đó, khi tăng số lượng cá mương thì sẽ dẫn tới cá mè hoa bị cạnh tranh và sẽ làm giảm số lượng cá mè hoa.

( V đúng vì tăng số lượng cá măng sẽ dẫn tới làm giảm số lượng cá mương ( Cá mè hoa ít bị cá mương cạnh tranh nên sẽ tăng số lượng ( tăng năng suất.
Câu 32. Chọn đáp án C
 Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. Giải thích:

 Dựa vào mô tả nói trên, chúng ta vẽ được lưới thức ăn: 
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( I sai vì chuỗi thức ăn có 3 mắt xích có 4 chuỗi:

Cây ( chim ăn hạt ( chim ăn thịt cỡ lớn (có 3 mắt xích).

Cây ( động vật ăn rễ cây ( Chim ăn thịt cỡ lớn (có 3 mắt xích).

Cây ( động vật ăn rễ cây ( Rắn (có 3 mắt xích).

Cây ( động vật ăn rễ cây ( Thú ăn thịt (có 3 mắt xích).

( II đúng vì khi số lượng rắn giảm thì sự cạnh tranh về nguồn thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt giảm. Nên số lượng chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt sẽ tăng.

( III đúng. Trong chuỗi thức ăn có 4 mắt xích (như Cây ( Côn trùng cánh cứng ( Chim sâu ( Chim ăn thịt cỡ lớn) thì thú ăn thịt cỡ lớn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4; còn trong chuỗi thức ăn có 3 mắt xích (như: Cây ( Chim ăn hạt ( Chim ăn thịt cỡ lớn) thì chim ăn thịt cỡ lớn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 .

( IV đúng vì các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có sự phân hóa ổ sinh thái (mỗi loài ăn một bộ phận khác nhau của cây) nhưng đều sử dụng cây làm thức ăn.
Câu 33. Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đúng.

( I đúng vì đột biển điểm làm giảm 1 liên kết hiđro cho nên đây là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. Vì là đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit nên không làm thay đổi chiều dài của gen.

( II đúng. Hướng dẫn giải:

• Tổng số liên kết hiđro của gen là 2Agen + 3Ggen = 5022.

Mà Agen= A2 + T2, Ggen= G2 + X2.

Nên ta có 2 Agen + 3Ggen = 2(A2 + T2) + 3(G2 + X2) = 5022.

♦
 Theo bài ra, trên mạch 2 có G2 = 2A2 = 4T2 ( G2 = 4T2, A2 = 2T2.

Trên mạch 1 có G1 = A1 + T1 mà Al = T2 và T1 = A2 nên G1 = T2 + A2.

Theo đó, G1 = T2 + 2T2 = 3T2. Vì G1 = X2 nên X2 = 3T2.


Ta có: 5022 = 2(2T2 + T2) + 3(3T2 + 4T2) = 6T2 + 21T2 = 27T2 = 5022 (T2 = 186.



( Agen = A2 + T2 = 2T2 + T2 = 3T2 = 3 x 186 = 558.



( Ggen= G2 + X2 = 4T2 + 3T2 = 7T2 = 7 x 186 = 1302.

( III đúng. Vì đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hiđro cho nên đây là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T ( số nuclêôtit loại T của gen m là = 558 +1 = 559 

( IV đúng. Vì cặp gen Mm có tống số nuclêôtit loại X = Xgen M + Xgen m = 2603.



( Số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp cho cặp gen Mm nhân đôi 2 lần:

Gmt = Xmt - 2603 x (22 - 1) = 7809.
Câu 34. Chọn đáp án B

Số loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = tổng số kiểu gen - số loại kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.


Có 7 cặp gen phân li độc lập thì tổng số kiểu gen = 37 = 2187.


Có 4 cặp gen trội hoàn toàn cho nên kiểu hình không đột biến là AABBDDE-G-H-K- ( Số kiểu gen quy định hình không đột biến = 24 = 16.

Đáp án = 2187 - 16 = 2171.
Câu 35. Chọn đáp án C

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

( Xét sự di truyền của gen quy định màu sắc hoa và gen quy định chiều cao thân.

♦
 Thân cao : thân thấp = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1 : 1.

♦
 Hoa đỏ : hoa trắng = (180 + 180 + 45 + 45) : (60 + 60 + 15 + 15) = 3:1.

♦
 Tỉ lệ của cả 2 cặp tính trạng = Cao, đỏ : Thấp, đỏ : Cao, trắng : Thấp, trắng =

= (180 + 45) : (180 + 45) : (60 + 15) : (60 + 15) = 3 : 3: 1: 1 = (3:1)(1:1).

( Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. ( I đúng.
'
.

( Xét sự di truyền của gen quy định hình dạng quả và gen quy định chiều cao thân.

♦
 Thân cao : thân thấp = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1.

♦
 Quả tròn : quả dài = (180 +45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1.

♦
 Tỉ lệ của cả 2 cặp tính trạng = Cao, tròn : Thấp, tròn : Cao, dài : Thấp, dài

= (180 + 60) : (45 + 15) : (180 + 60) : (45 + 15) = 4 : 4: 1: 1 ( (1:1)(1:1).

( Hai cặp gen này liên kết không hoàn toàn với nhau ( II sai.

( III đúng vì từ kết quả phân tích của phương án (II)

( cho phép suy ra kiểu gen của thế hê P là 
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( IV đúng vì phép lai 
[image: image19.wmf]Adad

BbBb

aDad

´

 và có hoán vị gen nên số kiểu tổ hợp giao tử là 8 x 2 = 16. 
Câu 36. Chọn đáp án D

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

P: Lông quăn, đen x Lông thẳng, trắng thu được F1 : 100% lông quăn, đen.

( Lông quăn trội so với lông thẳng, lông đen trội so với lông trắng.

♦
 Quy ước:
A quy định lông quăn, 
a quy định lông thẳng;



B quy định lông đen, 
b quy định lông trắng.

( Ta thấy ở đời con, giới cái chỉ có kiểu hình quăn, đen ( Tính trạng phân li không đều ( Gen quy định tính trạng liên kết với giới tính ( I đúng.

( Vì liên kết giới tính, cho nên cơ thể đực có kiểu gen XABY không xảy ra HVG ( II sai.

P: XABXAB x XabY ( F1 : XABXab : XABY

( Đực F1 giao phối với con cái lông trắng, thẳng: XABY x xabxab.


 ( Ở Fa, cái lông quăn, đen (XABXab) = 0,5 x 1= 0,5 = 50% ( III đúng.

( Cái F1 giao phối với đực lông thẳng, trắng: XABXab x XabY.


( ở Fa, đực lông trắng, quăn (XAbY) = 0,5 x 0,1= 0,05 = 5% ( IV đúng
Câu 37. Chọn đáp án A

Có 3 dự đoán đúng, đó là (I), (III), (IV).

Theo bài ra ta có:

♦
 Một cây hoa đỏ, thân thấp có kí hiệu kiểu gen A-bb (có thể là AAbb hoặc Aabb)

♦
 Một cây hoa trắng, thân cao có kí hiệu kiểu gen aaB- (có thể là aaBB hoặc aaBb)


Quy ước: cây hoa đỏ, thân thấp là cây I; cây hoa trắng, thân cao là cây II;

( (I) đúng vì khi cho cây I lai với cây II sẽ thu được đời con có kiểu hình cây hoa đỏ, thân cao (kiểu gen gồm 2 cặp gen Aa và Bb). Cho dù cây I có kiểu gen AAbb hay Aabb; cây II có kiểu gen aaBB hay aaBb thì luôn sinh ra đời con có kiểu gen AaBb.

Cho cây AaBb tự thụ phấn thu được F2. Nếu F2 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 thì hai cặp tính trạng phân li độc lập; Nếu F2 có tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ ( 9:3:3:1 thì hai cặp tính trạng liên kết với nhau.

( (II) Sai vì nếu như P dị hợp: Aabb x aaBb hay Ab/ab x aB/ab ( đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình = 1 : 1 : 1 : 1 => không thể xác định được hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết.

( (III) đúng vì cây hoa đỏ, thân cao ở F1 có kiểu gen gồm 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb. Cây có kiểu gen gồm 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb giao phấn với nhau. Nếu đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 (chỉ gồm 4 kiểu tổ hợp) thì chứng tỏ F1 chỉ cho 2 loại giao tử. F1 có 2 cặp gen dị hợp nhưng chỉ có 2 loại giao tử ( Hai cặp gen liên kết với nhau.

( (IV) đúng. Đã chứng minh ở ý (II).
Câu 38. Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng.

( I đúng. Cách làm: xét 2 cặp tính trạng chiều cao thân và hình dạng quả.

Ta có tỉ lệ ở F1 = 8 cây cao, quả tròn : 4 cây cao, quả dài : 4 cây thấp, quả tròn = 1:2:1.


( Hai cặp tính trạng này liên kết với nhau. Đời F1 xuất hiện cây cao, quả dài


( A liên kết với d ( Cây P có kiểu gen 
[image: image20.wmf]Ad

Bb

aD

.

( II đúng vì tỉ lệ 1:2:1 là tỉ lệ của liên kết gen hoàn toàn.

( III đúng vì cây P lai phân tích thì 
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 sẽ cho đời con có 25% 
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( IV đúng vì, không có hoán vị gen sẽ cho đời con có 9 kiểu gen. 
Câu 39. Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng.

Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen ( tần số A 
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( I đúng.

Kiểu gen AaBbDD chỉ do 0,4AaBbDD sinh ra ( ở F2, AaBbDD = 
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Kiểu gen đồng hợp lặn chỉ do kiểu gen aaBbdd sinh ra ( ở F3, aabbdd ( 
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Kiểu hình trội về 3 tính trạng chỉ do kiểu gen AaBbDD sinh ra.

Do đó ở F4, A-B-D- 
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Câu 40. Chọn đáp án C

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV.

( I đúng vì xác định được kiểu gen của 8 người nam và người nữ số 1, số 9.

Người nữ số 1 không xác định được KG vì có HVG nên không thể dự đoán được.


Người số 3 và số 7 cũng không xác định được.

( II đúng vì kiểu gen của người số 9 là XAbXaB nên xác suất sinh con thứ 2 bị bệnh là 
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( III sai vì kiểu gen của người số 9 là XAbXaB nên xác suất sinh con thứ 2 là con trai không bị bệnh là
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( IV đúng vì xác suất kiểu gen người số 7 là 1/2 XABXAb : 1/2XABXAB nên xác suất sinh con trai bị bệnh của cặp vợ chồng 7-8 là 1/2 x 1/4 = 1/8.
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